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TỜ TRÌNH

Về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách
 trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số
tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định). Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Thực trạng chính sách trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo và nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo
Các xã nghèo nằm trong diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 (Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/2/2007) và Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006). Theo đó, các xã nghèo được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) thông qua 04 nhóm hoạt động: i) Khảo sát nhu cầu TGPL; ii) Thành lập và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL;  iii) Triển khai thực hiện các hoạt động TGPL (Cung cấp dịch vụ pháp lý; tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng TGPL cho cộng tác viên TGPL, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ TGPL và hướng dẫn sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL; Tổ chức các đợt TGPL lưu động đến các xã, thôn, bản); iv) Tăng cường thông tin, truyền thông về các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nhất là các chính sách ưu đãi dành cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và pháp luật về TGPL (Biên soạn, in ấn, phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật; cung cấp thông tin pháp luật cho các Câu lạc bộ TGPL; soạn thảo nội dung các quy định của pháp luật, thu băng và sao băng catset bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc; Đặt biển thông tin về TGPL)
. Sau gần 05 năm thực hiện, chính sách TGPL tại các xã nghèo đã được quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, về cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Chính sách này không chỉ giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo nâng cao nhận thức pháp luật, nắm vững chủ trương, chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước giành cho mình; giúp họ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ, mà còn tích cực và chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giám sát và tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách và thực sự là cầu nối thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, trở thành bộ phận của công tác dân vận của Đảng.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thực tiễn triển khai thực hiện chính sách TGPL tại các xã nghèo đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế chủ yếu sau đây: 
Thứ nhất, chính sách TGPL tại các xã nghèo chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu được TGPL, chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được TGPL của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ngay tại cơ sở. Qua khảo sát cho thấy nhu cầu TGPL của người thuộc diện được TGPL tại các xã nghèo là rất lớn. Nhiều vụ việc tham gia tố tụng có người được TGPL là đương sự hoặc họ có vướng mắc pháp luật, bị xâm hại các quyền và lợi ích hợp pháp nhưng do chưa được thông tin rộng rãi về quyền được TGPL nên họ đã không biết để yêu cầu TGPL. 
Thứ hai, mục tiêu của chính sách TGPL tại các xã nghèo được đề ra là rất lớn, trong khi đó các điều kiện bảo đảm để thực hiện chính sách, nhất là đầu tư về nguồn nhân lực và kinh phí thực hiện từ phía Nhà nước không tương xứng với mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các Trung tâm TGPL nhà nước tại các xã nghèo đã phải nỗ lực, cố gắng rất lớn, huy động nhiều nguồn lực (đặc biệt là đội ngũ Cộng tác viên TGPL), tận dụng mọi nguồn lực đầu tư, ưu đãi của Nhà nước cũng như hỗ trợ từ các dự án, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, khi các chương trình, dự án hợp tác quốc tế bị cắt giảm, thậm chí không còn và nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách trung ương chấm dứt do kết thúc giai đoạn thực hiện thì hầu như các địa phương không thể tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động được đề ra, nhất là hoạt động TGPL lưu động; tổ chức và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng TGPL.
Thứ ba, thể chế, chính sách hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện chậm được ban hành. Cơ chế tổ chức thực hiện còn phức tạp với nhiều tầng nấc trung gian, không rõ các điều kiện bảo đảm. Vì vậy, các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II thuộc diện nghèo hơn, khó khăn hơn các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhưng lại chưa được hỗ trợ, đầu tư có hiệu quả, không được hỗ trợ kinh phí với định mức bằng với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Ngoài ra, việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân và TGPL tại các xã nghèo rất phức tạp, nhiều tầng nấc nên việc triển khai cấp kinh phí cho các hoạt động tại cấp xã rất chậm. Việc cấp phát kinh phí thông qua nhiều đơn vị quản lý khác nhau mà không phải là Sở Tư pháp nên không kịp thời, thậm chí bị sử dụng sai mục đích, không hiệu quả.
Thứ tư, một số hoạt động để triển khai thực hiện chính sách TGPL tại các xã nghèo được triển khai thực hiện còn chậm, chưa đồng bộ, mang tính thời vụ; thiếu bền vững và phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nhất là trong thành lập và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL, tổ chức TGPL lưu động tại cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ TGPL cho đội ngũ người thực hiện TGPL và thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ). Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả và tác động của chính sách nói chung và đối với từng hoạt động cụ thể nói riêng còn chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục nên vẫn còn tình trạng triển khai các hoạt động theo phong trào, chất lượng không cao, hiệu quả, tác động chưa đạt được.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do:

Một là, các xã nghèo hầu hết đều ở xa trung tâm tỉnh lỵ; điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều khó khăn, thậm chí yếu kém, giao thông đi lại không thuận lợi; địa hình phức tạp, chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, thành phần dân cư phức tạp, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số với số lượng người thuộc diện được TGPL rất đông đảo. Tại các xã nghèo, chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị ở cơ sở còn nhiều hạn chế, yếu kém; mạng lưới tổ chức thực hiện TGPL cũng như luật sư, tư vấn pháp luật còn chậm phát triển, trong khi đó người dân trong nhận thức nói chung và về pháp luật nói riêng còn nhiều hạn chế; khó thu hút, huy động và sử dụng nguồn lực tại chỗ để tham gia và triển khai thực hiện các hoạt động TGPL.

Hai là, để triển khai thực hiện tốt chính sách TGPL tại các xã nghèo đòi hỏi phải có quyết tâm cao; chỉ đạo quyết liệt, sát sao, thường xuyên, liên tục, thậm chí cầm tay, chỉ việc nên đòi hỏi phải giành một nguồn lực đầu tư rất lớn. Trong khi đó, theo quy định hiện hành thì các hoạt động để thực hiện chính sách TGPL do cấp nào thực hiện thì ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trung tâm TGPL nhà nước
. Quỹ TGPL Việt Nam sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ TGPL; hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện làm việc cho tổ chức thực hiện TGPL ở địa phương có khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, các xã nghèo lại phần lớn tập trung tại các tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa thể tự cân đối được ngân sách, trong khi đó, nguồn kinh phí của Quỹ TGPL Việt Nam thì rất hạn hẹp nên hằng năm cấp hỗ trợ cho các địa phương không nhiều (do ngân sách Nhà nước cấp rất thấp; khó thu hút, huy động nguồn lực). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia thường cấp chậm, trong điều kiện nền kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, nhiều nguồn vốn đầu tư bị cắt giảm. 
Ba là, nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách TGPL tại các xã nghèo, đặc biệt là trong xoá đói, giảm nghèo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách còn chưa đầy đủ; công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện còn chậm; công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và sơ kết, tổng kết chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, thậm chí không sát sao; việc lồng ghép, phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể với các tổ chức thực hiện TGPL trong tổ chức thực hiện chưa được quan tâm và chú trọng đúng mức. Mạng lưới tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiện TGPL phát triển nhanh nhưng chất lượng chưa bảo đảm, nhất là chất lượng nguồn nhân lực làm việc tại các Chi nhánh của Trung tâm đặt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
2. Yêu cầu đặt ra đối với chính sách trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo trong giai đoạn 2013 - 2020
Để triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả định hướng giảm nghèo nhanh và bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội, trong nhiều kỳ Đại hội, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách để xoá đói, giảm nghèo, thực thi các chính sách xã hội hướng đến bảo đảm công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền, địa bàn. Đặc biệt, tại văn kiện Đại hội Đảng XI đã xác định một trong những nhiệm vụ phát triển đất nước 05 năm 2011 - 2015  là: “Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân”; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã xác định: “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, không ngừng cải thiện đời sống và chất lượng dân số của đồng bào các dân tộc thiểu số” và “Thực hiện có hiệu quả hơn chính sách giảm nghèo phù hợp với từng thời kỳ; đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức để bảo đảm giảm nghèo bền vững, nhất là tại các huyện nghèo nhất và các vùng đặc biệt khó khăn”. Thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, ngày 19/5/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 với nhiều chính sách, chế độ ưu đãi đối với hộ nghèo, xã nghèo, trong đó có chính sách TGPL để hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo (điểm đ, mục 1, điểm a, mục 2 phần III). Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp: "Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện, trình ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo" (điểm 13 phần IV). Đặc biệt, ngày 01/6/2012 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW: Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu “Quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta”; đồng thời xác định, một trong nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém trong thực hiện các chính sách xã hội là do: “Việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật chưa nghiêm, hiệu quả thấp; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ. Công tác thanh tra, kiểm tra ở nhiều nơi chưa được coi trọng”. Từ đó đặt ra định hướng, quan điểm, mục tiêu với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành để thực hiện tốt các chính sách xã hội đến năm 2020, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. 
Bối cảnh đó đòi hỏi phải sớm nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 là thực sự cần thiết, cấp bách cả về mặt chính trị, pháp lý và thực tiễn.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

1. Quan điểm chỉ đạo
a) Quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xoá đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội trong các văn kiện Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI: Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; bảo đảm triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật TGPL, Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
b) Bảo đảm tốt nhất quyền được TGPL của người được TGPL tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng vào công tác TGPL, phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của các xã nghèo, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; 

c) Tập trung đầu tư nguồn lực cho các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi bảo đảm các hoạt động của chính sách TGPL được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả, chất lượng, bảo đảm tính bền vững, khả thi; tận dụng tối đa nguồn lực hiện có, thực hiện lồng ghép, kết hợp với các chính sách, chương trình khác;
d) Kế thừa những thành tựu, bài học kinh nghiệm đã đạt được; khắc phục hạn chế, bất cập từ thực tiễn thực hiện chính sách TGPL trong các chương trình giảm nghèo thời gian qua đáp ứng yêu cầu phát triển của TGPL giai đoạn mới.
2. Quá trình xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2010 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thành lập Tổ Biên tập, tổ chức tổng kết việc thực hiện chính sách TGPL trong các Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý tại các huyện nghèo theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 
Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách TGPL trong các Chương trình giảm nghèo và chính sách hỗ trợ pháp lý tại các huyện nghèo ở 12 tỉnh.Bộ còn tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu triển khai thực hiện chính sách TGPL tại các xã nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ. Qua khảo sát, đánh giá, Bộ đã nắm bắt được thực trạng; rút ra những bài học kinh nghiệm; phân tích và làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân từ thực tiễn triển khai chính sách TGPL trong các chương trình giảm nghèo và chính sách hỗ trợ pháp lý tại các huyện nghèo và dự báo được nhu cầu TGPL tại các xã nghèo từ nay đến 2020.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, khảo sát, đánh giá, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Quyết định. Ngày 06/7/2012, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 5496/BTP-TGPL lấy ý kiến của 05 Bộ, ngành (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc), 45 tỉnh có các xã nghèo và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đối với Dự thảo Quyết định. Đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được 33 ý kiến góp ý bằng văn bản, trong đó có 05 ý kiến của Bộ, ngành trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc), 05 ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Kế hoạch – Tài chính; Báo Pháp luật Việt Nam) và 23 ý kiến của địa phương. Đồng thời tổ chức Hội thảo (tại Hà Nội vào ngày 30/8/2012) lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành có liên quan, Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước của 21 tỉnh, thành phố có các huyện nghèo. Căn cứ vào các ý kiến góp ý, Bộ Tư pháp đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo Quyết định và tổ chức họp tư vấn thẩm định đối với Dự thảo Quyết định (ngày... /9/2012). Căn cứ vào ý kiến thẩm định, Bộ Tư pháp đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo Quyết định, Dự thảo Tờ trình và các tài liệu có liên quan trong hồ sơ và trình Dự thảo Quyết định.
III. CƠ CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ cấu
Dự thảo Quyết định gồm 07 Điều, quy định về: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng và địa bàn áp dụng (Điều 2); Các hoạt động để thực hiện chính sách TGPL (Điều 3); Định mức tài chính hỗ trợ đối với các hoạt động để thực hiện chính sách TGPL (Điều 4); Cơ chế bảo đảm nguồn nhân lực và tài chính thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (Điều 5); Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (Điều 6) và Điều khoản thi hành (Điều 7).
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định
a) Về phạm vi áp dụng

Quyết định này quy định về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 (Điều 1).

b) Về đối tượng và địa bàn áp dụng

- Đối tượng thụ hưởng chính sách là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người được TGPL khác theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 2). 
So với Nghị quyết số 80/NQ-CP, phạm vi đối tượng thụ hưởng chính sách được mở rộng hơn, không chỉ là người nghèo mà còn bao gồm cả người được TGPL khác. Bởi lẽ, theo Luật TGPL, người được TGPL có quyền được TGPL (được thụ hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí) và trách nhiệm của Nhà nước là phải cung cấp dịch vụ pháp lý cho họ (thông qua mạng lưới Trung tâm TGPL nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm). Tại các xã nghèo, do tính chất đặc biệt của nó nên người nghèo và người được TGPL khác rất khó tiếp cận với hoạt động TGPL, vì vậy, việc cho họ được thụ hưởng chính sách này là thực sự cần thiết. Hơn nữa, các hoạt động TGPL được diễn ra tại cơ sở thường phải đầu tư lớn về kinh phí, nguồn nhân lực, do vậy, cần tận dụng tối đa để phát huy hiệu quả trong thực tế.
- Địa bàn áp dụng: là các xã nghèo không thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo, bao gồm: xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới và xã an toàn khu và các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi cho phù hợp với địa bàn áp dụng quy định tại điểm c khoản 2 mục II Nghị quyết số 80/NQ-CP. Thực tiễn thời gian qua, các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) với mức hỗ trợ 0,5 triệu đồng/thôn, bản/năm để tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Vì vậy, các thôn, bản này cần tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý trong giai đoạn tiếp theo để thực hiện các chính sách giảm nghèo của Nhà nước.
3. Các hoạt động để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý

Điều 3 Dự thảo Quyết định quy định 05 nhóm hoạt động để thực hiện chính sách TGPL, bao gồm:
(1) Thông tin, truyền thông, phổ biến các chế độ, chính sách, quy định pháp luật đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách giảm nghèo bền vững, bao gồm: Biên soạn, in ấn, phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật, cẩm nang pháp luật và các tài liệu pháp luật khác; thu và sao băng cát-xét, đĩa CD bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số; Đặt Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở Uỷ ban nhân dân, Trung tâm bưu điện, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hoá, Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Cung cấp Báo Pháp luật Việt Nam cho Ủy ban nhân dân và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý các xã nghèo.

(2) Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo các hình thức trợ giúp pháp lý sau đây: Tư vấn pháp luật; Tham gia tố tụng; Đại diện ngoài tố tụng và Các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
(3) Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.
(4) Thành lập, củng cố và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.
(5) Tăng cường năng lực cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, bao gồm: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý để cập nhật kiến thức pháp luật mới và nâng cao kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; Hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước làm việc tại các Chi nhánh được phân công thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa bàn các xã nghèo tham gia khóa đào tạo nghề luật sư tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; Hỗ trợ học phí bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tiếp thực hiện trợ giúp pháp lý tại các xã nghè0 (do đây là lực lượng chủ yếu trực tiếp cung cấp dịch vụ pháp lý cho người nghèo).
Đây là các hoạt động đã được triển khai thực hiện trong Chương trình 135 giai đoạn II; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 và đang được triển khai thực hiện tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP. Xuất phát từ đặc thù của các xã nghèo (diện người được TGPL rất lớn, họ chưa biết nhiều về TGPL, nhận thức pháp luật còn hạn chế; là địa bàn triển khai nhiều chương trình, chính sách, dự án về xoá đói, giảm nghèo); nhu cầu TGPL rất cao, trong khi đó chất lượng nguồn nhân lực làm công tác pháp luật còn nhiều hạn chế. Do vậy, việc đề xuất 05 nhóm hoạt động như trên là phù hợp với yêu cầu thực tiễn; không chỉ kế thừa và phát triển những hoạt động đã khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống xã hội, bảo đảm hỗ trợ nhiều nhất cho người dân tại các địa bàn khó khăn này mà còn khắc phục được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực tiễn thực hiện chính sách TGPL trong các Chương trình giảm nghèo và chính sách hỗ trợ pháp lý tại các huyện nghèo thời gian qua.
4. Định mức tài chính đối với các hoạt động để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý

Căn cứ vào các hoạt động để thực hiện chính sách TGPL tại Điều 3 và yêu cầu, điều kiện thực tiễn bảo đảm thực hiện chính sách; giá cả thị trường và các chính sách, chế độ đang được thực hiện tại các xã nghèo, Điều 4 Dự thảo quy định các định mức tài chính cụ thể để thực hiện các hoạt động của chính sách TGPL cho các xã nghèo. Định mức này là căn cứ để ngân sách trung ương hỗ trợ cho các xã nghèo thuộc các địa phương có khó khăn, chưa thể tự bảo đảm được kinh phí chi cho hoạt động hoặc là căn cứ để các địa phương tự cân đối được ngân sách lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động để thực hiện chính sách TGPL tại các xã nghèo từ nguồn thu của ngân sách địa phương.
Về cơ bản, các định mức tài chính đối với các hoạt động để thực hiện chính sách TGPL tại các xã nghèo tương ứng với định mức tài chính để thực hiện các hoạt động thuộc nội dung chính sách hỗ trợ pháp lý tại các huyện nghèo theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg. Theo số liệu thống kê của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước có khoảng 1.164 xã nghèo và 3.654 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc 45 tỉnh theo tiêu chí cũ. Dự toán ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý là 55.328.604.000 đồng/năm, 338.930.832.000 đồng/cả giai đoạn.
5. Cơ chế bảo đảm nguồn nhân lực và tài chính thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý
Về nguồn nhân lực: Để phù hợp với tính chất, yêu cầu của công tác TGPL tại các xã nghèo, Dự thảo Quyết định quy định: "Ưu tiên lựa chọn người tham gia các hoạt động tăng cường năng lực quy định tại khoản 5 Điều 3 Quyết định này là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, người biết tiếng dân tộc thiểu số, phụ nữ, người có kinh nghiệm trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Thu hút người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý." (khoản 1, Điều 5).

Nguồn vốn thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý được bố trí từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, các dự án hợp tác quốc tế, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có). 
Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách để thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 3 Quyết định này. Nguồn vốn này được bố trí theo hai phương án. Phương án 1 quy định nguồn vốn này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam. Phương án này được xây dựng tương tự như cơ chế cấp phát kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP. Phương án 2 quy định nguồn vốn này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các địa phương. Hàng năm, Bộ Tư pháp tổng hợp chung dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí này trong ngân sách hàng năm của các địa phương và Bộ Tư pháp.  
Để tăng cường trách nhiệm của địa phương trong bảo đảm thực hiện chính sách TGPL, Dự thảo quy định đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối được ngân sách, ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo định mức tài chính quy định tại Điều 4 Quyết định này. Ngân sách địa phương các tỉnh tự cân đối được ngân sách và chưa tự cân đối được ngân sách bảo đảm kinh phí chi hoạt động thường xuyên, kinh phí chi các hoạt động quản lý, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này; 
6. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý
Dự thảo quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện Quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao (Điều 6).
Đối với phương án nguồn vốn từ ngân sách Trung ương được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam, Bộ Tư pháp có trách nhiệm phân bổ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp giúp pháp lý cho các địa phương thông qua Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam. Đối với phương án nguồn vốn từ ngân sách Trung ương được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương, Bộ Tài chính có trách nhiệm phân bổ kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định này.
7. Điều khoản thi hành
Dự thảo quy định ngày có hiệu lực của Quyết định và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc hướng dẫn thực hiện Quyết định này (Điều 7).
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
1. Về địa bàn áp dụng

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị bổ sung địa bàn áp dụng là "Thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi” cho phù hợp với quy định về địa bàn áp dụng của Nghị quyết số 80/NQ-CP.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng chỉ nên quy định địa bàn áp dụng là các xã nghèo, bởi lẽ chính sách hỗ trợ pháp lý cho các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ với mức đầu tư lớn hơn cũng chỉ tập trung vào địa bàn cấp xã. Do đó, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện chính sách TGPL tại các xã nghèo và bảo đảm tập trung nguồn lực đầu tư giảm nghèo, tránh dàn trải, địa bàn áp dụng của Dự thảo Quyết định chỉ đến xã nghèo.
Cân nhắc hai loại ý kiến trên, Bộ Tư pháp theo ý kiến thứ nhất.

2. Về cơ chế tài chính

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng kinh phí thực hiện Quyết định này cần bố trí trong dự toán hàng năm của Quỹ TGPL Việt Nam cho thống nhất về đầu mối cấp phát kinh phí thực hiện chính sách TGPL trong các Chương trình giảm nghèo. Vì hiện nay Quỹ TGPL Việt Nam đang được giao nhiệm vụ lập dự toán, cấp phát kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Loại ý kiến thứ hai cho rằng để bố trí kinh phí kịp thời cho các địa phương thực hiện chính sách, đề nghị quy định ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách, không cấp qua Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (thực chất đây là đơn vị trung gian).

Bộ Tư pháp thể hiện hai loại ý kiến trên theo 02 phương án tại Dự thảo Quyết định để xin ý kiến thẩm định.
Trên đây là Tờ trình đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định này./.
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